
 

 

                                ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Số:          /TB - UBND                                                                 Trung Lươmg, ngày         tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Công khai một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2023 

 

TT Loại văn bản pháp luật 
Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung văn bản 

Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

thi hành 

1. Luật số 14/2022/QH15 Quốc hội Luật phòng, chống rửa tiền 15/11/2022 01/3/2023 

2. Nghị định số 109/2022/NĐ-CP Chính phủ 
Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ 

trong cơ sở giáo dục đại học 
30/12/2022 01/3/2023 

3. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước 
01/02/2023 20/3/2023 

4. 
Thông tư số 24/2022/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 

Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với 

người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố độc hại. 

30/11/2022 01/3/2023 

5. 
Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy 

định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ 

làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

28/12/2022 01/3/2023 

6. Thông tư số 19/2022/TT-NHNN 

Ngân hàng 

nhà nước 

Việt Nam 

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức 

hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng 

30/12/2022 01/3/2023 

7. Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 
Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và 

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông 

vận tải  trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu 

30/12/2022 01/3/2023 



 

 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao 

thông vận tải  

8. Thông tư số 38/2022/TT-BGTVT  Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành tìm kiếm cứu 

nạn hàng hải, thông tin an ninh hàng hải. 

30/12/2022 01/3/2023 

9. Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ 

đường thủy nội địa . 

30/12/2022 01/3/2023 

10. Thông tư số 40/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng 

hải  

30/12/2022 01/3/2023 

11. Thông tư số 41/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án hàng hải 

30/12/2022 01/3/2023 

12. Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ 

chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải. 

30/12/2022 01/3/2023 

13. Thông tư số 43/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án đường thủy  

30/12/2022 01/3/2023 

14. Thông tư số 44/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không 
30/12/2022 01/3/2023 

15. Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm  
30/12/2022 01/3/2023 



 

 

16. Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án đường bộ 

30/12/2022 01/3/2023 

17. Thông tư số 47/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành kỹ thuật 

đường bộ, chuyên ngành kỹ thuật bến phà 

30/12/2022 01/3/2023 

18. Thông tư số 49/2022/TT-BGTVT Bộ GTVT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án đường sắt 

30/12/2022 01/3/2023 

19. 
Thông tư số 18/2022/TT-

BVHTTDL 

Bộ 

VHTT&DL 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011về nội 

dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh  

28/12/2022 01/3/2023 

20 Thông tư số 20/2022/TT-BYT Bộ Y tế 

Về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện 

thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 

31/12/2022 01/3/2023 

21. Thông tư 01/2023/TT-BTP Bộ Tư pháp 
Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính  
16/01/2023 03/3/2023 

22. Thông tư 01/2023/TT-BXD 
Bộ Xây 

dựng 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ xây dựng 
16/01/2023 10/3/2023 

23. Thông tư số 07/2023/TT-BQP 
Bộ Quốc 

phòng 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

120/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 

yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính 

27/01/2023 14/3/2023 
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Nơi nhận:                                                                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

             - TTr Đảng ủy; TTr HĐND                                                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- UBND; UBMTTQ;                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các đoàn thể, cơ quan, trường học; 

- Công chức, cán bộ bán chuyên trách; 

- VP để niêm yết; 

- Lưu VT.                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                Nguyễn Thị Hạnh 

 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh 

vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới 

quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

24. Thông tư số 04/2023/TT-BTC 
Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác 

tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích 

và hoạt động lễ hội 

19/01/2023 19/3/2023 

25. Thông tư số 06/2023/TT-BTC 
Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức 

31/01/2023 20/3/2023 
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